Ôn tập LS – Địa lí 6 - cuối kì II
I/ TRẮC NGHIỆM: 
Câu 1. Lưu vực sông là
A. Nguồn nước do băng tan
B. Vùng đất cung cấp nước thường xuyên cho một con sông
C. Nơi nước sông đổ ra biển
D. Dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định
Câu 2. Các thành phố lớn trên Thế giới tập trung chủ yếu ở châu lục nào?
A. Châu Á                  B. Châu Âu
C. Châu Phi                D. Châu Đại Dương
Câu 3. Dân cư thế giới thường tập trung đông đúc ở địa hình đồng bằng chủ yếu là vì:
A. tập trung nguồn tài nguyên khoáng sản.
B. Thuận lợi cho cư trú, giao lưu và phát triển kinh tế.
C. Khí hậu mát mẻ, ổn định.
D. It chịu ảnh hưởng của thiên tai
Câu 4. Nội lực tạo ra hiện tượng nào sau đây? 
A. Động đất, núi lửa.
B. Sóng thần, xoáy nước.
C. Lũ lụt, sạt lở đất.
D. Phong hóa, xâm thực.
Câu 5. Dạng địa hình nào sau đây thuận lợi cho trồng cây lương thực và thực phẩm?
A. Cao nguyên.     B. Đồng bằng.
C. Đồi.                  D. Núi.
Câu 6. Nước trên Trái Đất phân bố chủ yếu ở
A. Biển và đại dương.   B. Các dòng sông lớn.
C. Ao, hồ, vũng vịnh.  D. Băng hà, khí quyển.
Câu 7. Khi hơi nước bốc lên từ các đại dương sẽ tạo thành
A. Nước.                         B. Sấm.
C. Mưa.                          D. Mây.
Câu 8. Năng lượng Mặt Trời là nguồn cung cấp năng lượng chính cho vòng tuần hoàn nào sau đây?
A. Vòng tuần hoàn của sinh vật.
B. Vòng tuần hoàn của nước. 
C. Vòng tuần hoàn của thổ nhưỡng. 
D. Vòng tuần hoàn địa chất.
Câu 9 . Con người đã khai thác, sử dụng nước ngầm trong sinh hoạt và đời sống dưới dạng nào sau đây?
A. Làm ao.         B. Xây hồ.
C. Đào giếng.     D. Làm đập.
Câu 10. Sông nào sau đây có chiều dài lớn nhất thế giới?
A. Sông I-ê-nit-xây.            B. Sông Missisipi.
C. Sông Nin.                      D. Sông A-ma-dôn.
Câu 11. Sông A-ma-dôn nằm ở châu lục nào sau đây?
A. Châu Âu.         B. Châu Mĩ.
C. Châu Á.           D. Châu Phi.
Câu 12. Hồ nào sau đây ở nước ta là hồ nhân tạo?
A. Hồ Gươm.             B. Hồ Tơ Nưng.
C. Hồ Tây.                 D. Hồ Trị An.
Câu 13. Nước biển và đại dương có mấy sự vận động?
A. 5.                  B. 3.
C. 2.                  D. 4.
Câu 14. Sức hút của Mặt Trời và Mặt Trăng là nguyên nhân chủ yếu hình thành hiện tượng tự nhiên nào sau đây?
A. Dòng biển.         B. Sóng ngầm.
C. Sóng biển.         D. Thủy triều.
Câu 15. Nguyên nhân chủ yếu gây ra sóng thần là do
A. Bão, lốc xoáy trên các đại dương.
B. Chuyển động của dòng khí xoáy.
C. Sự thay đổi áp suất của khí quyển.
D. Động đất ngầm dưới đáy biển.
Câu 16. Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành
A. An Nam đô hộ phủ.                 B. An Đông đô hộ phủ
C. An Tây đô hộ phủ.                   D. An Bắc đô hộ phủ.                         
Câu 17. Dưới thời kì Bắc thuộc, người Việt vẫn gìn giữ được những phong tục tập quán và tiếng nói của tổ tiên, vì 
A. Văn hóa Hán còn lạc hậu, kém phát triển.
B. Người Việt có lòng yêu nước và tự tôn dân tộc.
C. chính quyền đô hộ nới lỏng chính sách cai trị.
D  văn hóa của người Việt phát triển hơn văn hóa Hán.
Câu 18. Từ khi nhà Hán đặt ách cai trị, bên cạnh chính sách về chính trị và kinh tế, các triều đại phong kiến phương Bắc còn thực hiện chính sách nào về văn hóa đối với người Việt?
A. Vơ vét tài nguyên.              B. Bóc lột nhân công.
C. Mở mang dân trí.                D. Đồng hóa văn hóa.
Câu 19. Dưới thời Bắc thuộc, người Việt vẫn nghe - nói và truyền cho con cháu 
A. Tiếng Hán.                B. Tiếng Anh.         
C. Tiếng Việt.                D. Tiếng Hàn.
Câu 20. Năm 40, Hai Bà Trưng dấy binh khởi nghĩa, chống lại ách cai trị của
A. Nhà Hán.             B. Nhà Ngô.
C. Nhà Lương.         D. Nhà Đường.
Câu 21. Sau khi lên làm vua, Lý Bí đặt quốc hiệu nước ta là 
A. Đại Việt.               B. Nam Việt.         
C. Đại Cồ Việt.         D. Vạn Xuân.
Câu 22. Ngô Quyền đã tổ chức trận quyết chiến nhằm đánh bại quân Nam Hán trên
A. Sông Bạch Đằng.  B. Sông Hồng.      
 C. Sông Mã              .D. Sông Cả.
Câu 23. Trận Bạch Đằng (năm 938) do Ngô Quyền lãnh đạo đã 
A. Thất bại, nhà Đường thiết lập lại ách đô hộ.
B. Thắng lợi, lật đổ ách cai trị của nhà Hán.   
C. Thất bại, nhà Lương thiết lập lại ách đô hộ.
D. Thắng lợi, chấm dứt thời kì Bắc thuộc. 
Câu 24. Hoạt động kinh tế chính của cư dân cổ Chăm-pa?
A. Nông nghiệp trồng lúa.
B. Thủ công nghiệp.
C. Săn bắt, hái lượm
D. Thương nghiệp.
Câu 25. Hiện nay, lăng Ngô Quyền được xây dựng ở Đường Lâm – Sơn Tây – Hà Nội, điều này có ý nghĩa
A. Mang tính chất thờ cúng tổ tiên           B. Đây là nơi ông mất
C. Đây là nơi ông xưng vương.                D. Nhân dân luôn nhớ đến công lao của ông
      II/ TỰ LUẬN: 
 Câu 1: Di tích văn hóa Chăm nào  được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?
 Đáp án: =>Khu đền tháp  Mỹ Sơn 
 Câu 2: Em hãy nêu những phong tục của người Việt trong thời kì Bắc thuộc vẫn được duy trì đến ngày nay.
Đáp án: 
+ Xăm mình, nhuộm răng.
+ Tục ăn trầu.
+ Tục làm bánh chưng, bánh giày.
+ Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên; thờ cúng anh hùng dân tộc…..
Câu 3: Dựa vào nội dung đã học và hiểu biết của mình, em hãy sưu tầm những thông tin liên quan đến những nhóm đất chính ở Việt Nam.
Nước ta có một số nhóm đất 
Đáp án: Đất đỏ badan: ở vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ
+ Đất feralit đỏ vàng: cây công nghiệp (chè, quế, cà phê,…), canh tác cây lương thực: lúa, ngô, sắn mì,...
+ Đất phù sa sông:  trồng cây lương thực, cây hoa màu,…
Câu 3:  Dựa vào thông tin trong bài và hình 22.1, em hãy cho biết:
- Quy mô dân số thế giới năm 1804,  2018.
- Xu hướng thay đổi quy mô dân số thế giới trong thời kì 1804-2018.
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* Đáp án :
-Quy mô dân số thế giới năm 1804 là 1 tỉ người  
 - Quy mô dân số thế giới năm 2018 là 7,6 tỉ người.
- Sự thay đổi quy mô dân số thời gian tăng lên 1 tỉ người ngày càng rút ngắn
+ Dân số ngày càng tăng, từ năm 1804-2018 tăng thêm 6,6 (tỉ người).
Câu 4. Sông, hồ có những giá trị gì? Em hãy cho biết tên hồ nước ngọt lớn nhất nước ta?
Đáp án:
-Cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt, cung cấp thủy sản (cá, tôm, … ), cung cấp phù sa,Giao thông đường thủy, giá trị thủy điện, du lịch, nghỉ dưỡng
- Hồ nước ngọt lớn nhất nước ta là hồ Ba Bể thuộc tỉnh Bắc Kạn

“ Trên bước đường thành công, không có dấu chân kẻ lười biếng”

CHÚC CÁC EM LÀM BÀI TỐT!!!
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